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PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO 
CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN 
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA
Năm học: 2015 – 2016
	Số thứ tự
	Họ và tên giáo viên (xếp theo tổ bộ môn)
	Giáo viên                tự đánh giá
	Đánh giá của          trưởng khoa, tổ bộ môn
	Ghi chú

	
	
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	

	1
	 Nguyễn Khoa
	75
	Xuất sắc
	77
	Xuất sắc
	 

	2
	 Nguyễn Thị Khánh Thư
	75
	Xuất sắc
	76
	Xuất sắc
	 

	3
	 Nguyễn Thị Thuỷ
	75
	Xuất sắc
	76
	Xuất sắc
	 

	4
	 Nguyễn Thị Thu Hồng
	78
	Xuất sắc
	78
	Xuất sắc
	 

	5
	 Trần Vĩnh Xuyên
	78
	Xuất sắc
	72
	Xuất sắc
	 

	6
	 Nguyễn Sanh Cường
	78
	Xuất sắc
	73
	Xuất sắc
	 

	7
	 Ng Ng Hg Ngọc Quyên
	75
	Xuất sắc
	74
	Xuất sắc
	 

	8
	 Mai Chiếm Tuấn
	72
	Xuất sắc
	73
	Xuất sắc
	

	9
	 Võ Anh Trang
	74
	Xuất sắc
	74
	Xuất sắc
	

	10
	 Lâm Thanh Hùng 
	78
	Xuất sắc
	74
	Xuất sắc
	

	11
	Lê Quý Hưng Quốc
	77
	Xuất sắc
	77
	Xuất sắc
	

	12
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	71
	Khá
	71
	Khá
	

	13
	Lê Tất Đạt
	78
	Xuất sắc
	78
	Xuất sắc
	

	14
	Đặng Ngọc Đoàn
	78
	Xuất sắc
	78
	Xuất sắc
	

	15
	Bùi Văn Dũng
	74
	Xuất sắc
	74
	Xuất sắc
	

	16
	Dương Ngọc Vọng
	70
	Khá
	70
	Khá
	

	17
	Lê Phi Trường
	79
	Xuất sắc
	79
	Xuất sắc
	


 
Tổng hợp chung kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên toàn khoa:



- Loại xuất sắc: 
15 người (88.2%);



- Loại khá:        
02 người (11.8 %);



- Loại trung bình: 
0 người (0 %);



- Loại chưa đạt:     
0 người (0 %).
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